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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Đất  xây dựng + TN (Soil engineering)

 	Mã số học phần: 7040509      
[bookmark: _GoBack] 	Số tín chỉ của học phần: 03 (2-2-5) học trong 16 tuần
 	Số tiết của học phần: 
Lý thuyết: 30 tiết;		Bài tập: 0 tiết;			Thực hành:   30 tiết;
Thực tập:    0 tiết; 		Đồ án:   0 tiết;			Tự học:       75 tiết
2. Đơn vị quản lý học phần: 
2.1. Giảng viên giảng dạy:                                  	 Mã giảng viên:
1. TS. Nguyễn Thị Nụ                                         	0405-12
2. Th.S. Phạm Minh Tuấn                                      	0405-09
2.2. Bộ môn: Bộ môn Địa chất công trình
2.3. Khoa:  Khoa học và Kỹ thuật địa chất
3. Điều kiện học học phần:                                                           
3.1. Học phần tiên quyết:  không
3.2. Học phần trước:   không
4. Mục tiêu của học phần:
- Về kiến thức: cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thành phần, tính chất cơ lý của đất phục vụ cho xây dựng.
- Về kỹ năng: Sinh viên nhận biết và phân loại được các loại đất theo mục đích xây dựng; có khả năng thí nghiệm xác định được các đặc trưng vật lý và cơ học thông thường của đất, nhận xét và đánh giá chúng.
4.1. Kiến thức: 
Sinh viên nắm được:
4.1.1. Nội dung nghiên cứu thành phần vật chất của đất; 
4.1.2. Các đặc trưng về tính chất vật lý, cơ học của đất dùng trong tính toán ổn định nền móng công trình;
4.2. Kỹ năng: 
         Sinh viên có khả năng:    
4.2.1. Thực hành xác định được các đặc trưng về tính chất xây dựng của đất như thành phần hạt, các đặc trưng vật lý, các đặc trưng cơ học và các tính chất ổn định đối với nước của đất  trong điều kiện phòng thí nghiệm;
4.2.2. Nhận xét, đánh giá và kiến nghị lựa chọn các đặc trưng cơ lý của đất để sử dụng tính toán thiết kế nền móng công trình;
5. Tóm tắt nội dung học phần: 
      	Phân loại đất đá trong Địa chất công trình; Thành phần vật chất của đất; Cấu trúc của đất; Các tính chất vật lý, cơ học của đất; Tính chất địa chất công trình của một số loại đất đặc biệt; Thí nghiệm các tính chất cơ lý của đất.
6. Cấu trúc nội dung của học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. LÝ THUYẾT

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Mở đầu
	
	2
	4.1

	1.
	Đất xây dựng là một hướng khoa học của địa chất công trình
	
	

	2.
	Cấu trúc hiện đại của địa chất công trình 
	
	

	3.
	Các phương pháp nghiên cứu
	
	

	4.
	Mối quan hệ của đất xây dựng với các môn khoa học khác
	
	

	Chương 1
	Phân loại đất trong địa chất công trình
	2
	4.1

	1.1.
	Khái niệm về đất, mục đích nghiên cứu trong xây dựng
	
	

	1.2.
	Mục đích, yêu cầu của phân loại đất 
	
	

	1.3.
	Sơ lược các kiểu phân loại địa chất công trình các đất 
	
	

	1.3.1.
	Hệ thống phân loại chuyên môn
	
	

	1.3.2.
	Hệ thống phân loại tổng quát
	
	

	Chương 2.
	Thành phần vật chất của đất
	14

	4.1.1, 4.2.1, 4.2.2

	2.1.
	Thành phần hạt
	
	

	2.1.1.
	Khái niệm chung (hạt đất, nhóm hạt đất, thành phần hạt của đất) 
	
	

	2.1.2.
	Phân chia các nhóm hạt trong đất (TCVN, BS, ASTM)
	
	

	2.1.3.
	Phân tích thành phần hạt của đất (phương pháp rây, các phương pháp dựa vào tốc độ lắng chìm của các hạt trong môi trường nước yên tĩnh)
	
	

	2.1.4.
	Phân loại đất theo thành phần hạt (TCVN, BS, ASTM)
	
	

	2.1.5.
	Các phương pháp biểu thị thành phần hạt của đất (dùng bảng, các dạng đồ thị – phân bố, tam giác đều, đường cong tích lũy)
	
	

	2.2.
	Thành phần khoáng vật
	
	

	2.2.1.
	Phân loại và đặc điểm các khoáng vật có trong đất
	
	

	2.2.2.
	Sự hình thành các hạt keo sét phổ biến có trong đất
	
	

	2.2.3.
	Sơ lược các phương pháp nghiên cứu thành phần khoáng vật trong đất loại sét
	
	

	2.3.
	Thành phần hóa học của đất
	
	

	2.3.1.
	Khái niệm chung về thành phần hóa học của đất, nội dung nghiên cứu
	
	

	2.3.2.
	Khả năng hấp phụ (trao đổi) của đất (hấp phụ cơ học, hấp phụ vật lý, hấp phụ hóa lý, hấp phụ hóa học, hấp phụ sinh học)
	
	

	2.3.3.
	Các nguyên nhân ảnh hưởng đến bề dày lớp ion khuyếch tán của hạt keo sét
	
	

	2.3.4.
	Hiện tượng ngưng tụ và thành tạo các hợp thể trong đất
	
	

	2.3.5.
	Hiện tượng xúc biến và hóa cứng trong đất loại sét
	
	

	2.4.
	Nước trong đất
	
	

	2.4.1.
	Phân loại nước theo quan điểm địa chất công trình
	
	

	2.4.2.
	Đặc điểm các loại nước trong đất
	
	

	2.4.2.1.
	Nước kết hợp bên trong khoáng vật (nước liên kết hóa học)
	
	

	2.4.2.2.
	Nước kết hợp mặt ngoài (nước liên kết vật lý)
	
	

	2.4.2.3.
	Nước tự do (nước mao dẫn và nước trọng lực)
	
	

	2.4.2.4.
	Nước ở trạng thái khí và nước ở trạng thái rắn
	
	

	2.5.
	Không khí và các loại khí trong đất
	
	

	Chương 3.
	Cấu trúc của đất
	2
	4.1.1

	3.1.
	Khái niệm về cấu trúc của đất
	
	

	3.2.
	Đặc điểm kiến trúc của đất
	
	

	3.3.
	Đặc điểm cấu tạo của đất
	
	

	3.4.
	Liên kết kiến trúc và ảnh hưởng của nó đến kiến trúc và cấu tạo
	
	

	Chương 4.
	Các tính chất vật lý và cơ học của đất
	10
	4.1.2,4.2.1, 4.2.2

	4.1.
	Khái niệm về các đặc trưng vật lý và cơ học của đất
	
	

	4.2.
	Các đặc trưng về tính chất vật lý của đất
	
	· 

	4.2.1.
	Các đặc trưng về tính chất vật lý của đất xác định trực tiếp bằng thí nghiệm (độ ẩm, khối lượng thể tích, khối lượng riêng)
	
	

	4.2.2.
	Các đặc trưng về tính chất vật lý của đất xác định bằng tính toán (khối lượng thể tích khô, độ lỗ rỗng, hệ số rỗng, độ ẩm bão hòa, độ bão hòa, khối lượng thể tích dưới nước, khối lượng thể tích bão hòa)
	
	

	4.2.3.
	Tính dẻo của đất loại sét (khái niệm về tính dẻo; các đặc trưng về tính dẻo – giới hạn chảy, giới hạn dẻo, chỉ số dẻo và các yếu tố ảnh hưởng; phân loại đất theo chỉ số dẻo; độ sệt và phân chia trạng thái của đất theo độ sệt)
	
	

	4.2.4.
	Tính trương nở, co ngót, tan rã của đất loại sét (khái niệm, nguyên nhân pháp sinh, các yếu tố ảnh hưởng, các đại lượng đánh giá và ý nghĩa thực tiễn)
	
	

	4.2.5.
	Tính chất mao dẫn của đất (khái niệm, nguyên nhân phát sinh, yếu tố ảnh hưởng, ý nghĩa nghiên cứu)
	
	

	4.2.6.
	Tính thấm nước của đất (định nghĩa, nguyên nhân phát sinh, tính thấm nước của đất cát, đất vụn thô, đất loại sét và các phương trình thấm đặc trưng, áp lực thủy động và ý nghĩa nghiên cứu)
	
	

	4.3.
	Tính chất cơ học của đất
	
	

	4.3.1.
	Các đặc trung về các tính chất cơ học tĩnh của đất
	
	

	4.3.1.1
	Áp lực có hiệu và áp lực nước lỗ rỗng trong đất
	
	

	4.3.1.2
	Tính chất nén lún của đất
	
	

	4.3.1.3
	Sức chống cắt của đất
	
	

	4.3.2.
	Các đặc trưng về cơ học động của đất (mô đun biến dạng động, mô đun biến dạng trượt động, hệ số giảm chấn và phương pháp xác định các thông số động học của đất)
	
	

	Chương 5.
	Tính chất địa chất công trình của một số loại đất đặc biệt
	3
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.2

	5.1.
	Đất bùn
	
	

	5.1.1.
	Định nghĩa
	
	

	5.1.2.
	Đặc tính địa chất công trình của đất bùn (thành phần, đặc trưng cơ lý)
	
	

	5.2.
	Đất than bùn hóa và than bùn
	
	

	5.2.1.
	Định nghĩa
	
	

	5.2.2.
	Vai trò của vật chất hữu cơ trong sự hình thành đặc tính địa chất công trình của đất than bùn hóa và than bùn
	
	

	5.2.3.
	Đặc tính địa chất công trình của đất than bùn hóa và than bùn
	
	

	5.2.4.
	Nghiên cứu dịa chất công trình đất than bùn hóa và than bùn
	
	

	5.3.
	Đất chứa muối
	
	

	5.3.1.
	Khái niệm về đất chứa muối (định nghĩa, những nguyên nhân đất bị nhiễm muối)
	
	

	5.3.2
	Phân loại đất chứa muối
	
	

	5.3.3
	Ảnh hưởng của loại muối, mức độ chứa muối đến đặc tính địa chất công trình của đất
	
	

	5.3.4.
	Nghiên cứu địa chất công trình đất chứa muối
	
	

	5.4.
	Đất có nguồn gốc nhân sinh
	
	

	5.4.1.
	Phân loại đất có nguồn gốc nhân sinh
	
	

	5.4.2.
	Đặc tính địa chất công trình các loại đất có nguồn gốc nhân sinh (các lớp văn hóa, đất đắp, đất bồi đắp - bồi tích)
	
	

	5.4.3.
	Nghiên cứu địa chất công trình các đất có nguồn gốc nhân sinh
	
	

	Tổng
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	6.2. THÍ NGHIỆM

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1.
	Lựa chọn, đóng gói và vận chuyển mẫu để nghiên cứu trong phòng 
	2
	4.2.1

	Chương 2.
	Phân tích thành phần hạt của đất
	4

	4.2.1; 4.2.2

	2.1.
	2.1. Khái niệm chung (giới thiệu khái quát các phương pháp phân tích hạt)
	
	

	2.2.
	Phương pháp rây (phạm vi ứng dụng, dụng cụ thí nghiệm, thực hành phương pháp rây (khô, ướt), tính toán và biểu diễn kết quả thí nghiệm, gọi tên mẫu đất, lập báo cáo - 1tiết  thực hành
	
	

	2.3.
	Phương pháp tỷ trọng kế (phạm vi ứng dụng, dụng cụ thí nghiệm, thực hành phân tích, tính toán và biểu diễn kết quả bằng đồ thị và bảng só liệu, xác định tên mẫu đất, lập báo cáo) –  3 tiết thực hành
	
	

	Chương 3.
	Xác định các đặc trưng vật lý của đất đá
	12
	4.2.1; 4.2.2

	3.1.
	Xác định độ ẩm của đất đá, độ hút ẩm của đất (định nghĩa độ ẩm, độ hút ẩm, các dụng cụ thí nghiệm, thực hành xác đinh -1 tiết thực hành
	
	

	3.2.
	Xác định khối lượng thể tích của đất, đá  - 3 tiết thực hành
	
	

	3.2.1
	Giới thiệu các phương pháp xác định, phạm vi ứng dụng
	
	

	3.2.2.
	Thực hành phương pháp dao vòng (giới thiệu dụng cụ, thí nghiệm, thực hành thí nghiệm, tính toán kết quả) 
	
	

	3.2.3
	Thực hành phương pháp bọc paraffin (giới thiệu dụng cụ, thí nghiệm, thực hành thí nghiệm, tính toán kết quả)
	
	

	3.3.
	Xác định khối lượng riêng đất có và không chứa muối dễ hòa tan, đất chứa hữu cơ và đá (định nghĩa, dụng cụ thí nghiệm, thực hành thí nghiệm, tính toán kết quả, lập báo cáo – 2 tiết thực hành
	
	

	3.4.
	Xác định độ ẩm giới hạn chảy và độ ẩm giới hạn dẻo của đất – 5 tiết thực hành  (khái niệm chung, giới thiệu các phương pháp xác định hiện đang sử dụng trên thế giới và Việt Nam) 
	
	

	3.4.1.
	3.4.1. Chuẩn bị mẫu
	
	

	3.4.2.
	3.4.2. Thực hành xác định giới hạn dẻo (giới thiệu dụng cụ, thực hành, tính toán và báo cáo kết quả thí nghiệm)
	
	

	3.4.3.
	Thực hành xác định giới hạn chảy (giới thiệu dụng cụ, thực hành, tính toán và báo cáo kết quả thí nghiệm)
	
	

	3.4.3.1.
	Phương pháp sử dụng quả chủy Vaxiliev
	
	

	3.4.3.2
	Phương pháp sử dụng cụ của Casagrande
	
	

	3.5.
	Xác định các đặc trưng về tính trương nở, co ngót, tan rã của đất loại sét  - 2 tiết thực hành (giới thiệu dụng cụ thí nghiệm, thực hành, tính toán kết quả, lập báo cáo)
	
	

	3.6.
	Xác định hệ số thấm của đất – 2 tiết  thực hành
	
	

	3.6.1.
	Xác định hê số thấm của đất cát (dụng cụ thí nghiệm, thực hành thí nghiệm, tính toán và báo cáo kết quả)
	
	

	3.6.2.
	Xác định hệ số thấm của đất sét (dụng cụ thí nghiệm, thực hành thí nghiệm, tính toán và bảo cáo kết quả thí nghiệm)
	
	

	Chương 4.
	Thí nghiệm đầm chặt tiêu chuẩn
	2
	4.2.1; 4.2.2

	4.1.
	 Khái niện chung (giới thiệu độ ảm tối ưu, độ chặt lớn nhất, các tiêu chuẩn xác đinh hiện đang sử dụng ở VN, ở các nước tiên tiến trên thế giới)
	
	

	4.2.
	Thiết bị và dụng cụ thí nghiệm
	
	

	4.3.
	Thực hành thí nghiệm (tính toán kết quả, lập biểu đồ, lập báo cáo thí nghiệm)
	
	

	Chương 5. 
	Thí nghiệm các đặc trưng về tính chất cơ học của đất
	10

	4.2.1; 4.2.2

	5.1.
	5.1. Thí nghiệm nén cố kết (6 tiết thực hành)
	
	

	5.1.1.
	Giới thiệu chung (nguyên tắc chung, các tiêu chuẩn thí nghiệm đang áp dụng ở VN và thế giới)
	
	

	5.1.2.
	Tính toán và lựa chọn các cấp áp lực nén  (min,  max)
	
	

	5.1.3.
	Lựa chọn thới gian nén
	
	

	5.1.4.
	Thực hành thí nghiệm nén
	
	

	5.1.5.
	Chỉnh lý kết quả thí nghiệm, lập báo cáo
	
	

	5.2.
	5.2. Thí nghiệm xác định các đặc trưng về sức chống cắt của đất ( 6 tiết thực hành)
	
	

	5.2.1.
	Giới thiệu các phương pháp thí nghiệm trong phòng xác định sức chống cắt của đất
	
	

	5.2.2.
	Thực hành thí nghiệm cắt phẳng (giới thiệu thiết bị, dụng cụ, thực hành, chỉnh lý và lập báo cáo thí nghiệm)
	
	

	5.2.3.
	Thí nghiệm nén đơn trục (giới thiệu thiết bị thí nghiệm, thực hành, tính toán và báo cáo thí nghiệm
	
	

	5.2.4
	Thí nghiệm nén ba trục (giới thiệu máy nén ba trục, sơ lược các bước vận hành, nguyên tắc thực hiện các sơ đồ thí nghiệm UU, CU, CD và các biểu diễn kết quả thí nghiệm)
	
	

	Tổng
	
	30
	

	    Ghi chú:
- Trong quá trình hướng dẫn thực hành thí nghiệm cần đảm bảo đúng nội dung ở trên;
- Có thể kết hợp một số bài thí nghiệm để tiết kiệm thời gian ở một số thí nghiệm đơn giản, dành thời gain cho các thí nghiệm phức tạp, đòi hỏi thời gian nhiều hơn;
- Thời gian tự học, sinh viên sẽ chỉnh lý số liệu, lập báo cáo, nộp cho cán bộ giảng dạy.



7. Phương pháp giảng dạy:
- Giới thiệu môn học, phương pháp tiếp cận, các mảng kiến thức chính  (cấu trúc học phần) và ý nghĩa thực tiễn của học phần trong lĩnh vực chuyên ngành đào tạo;
- Giới thiệu các tài liêu tham khảo chính;
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với các ví dụ thực tế làm sinh động môn học;
- Đặt các câu hỏi chuyên sâu, gợi ý, kết hợp bài tập để tăng kỹ năng thực hành của sinh viên.
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Phải có mặt trên lớp tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết;
- Hoàn thành đấy đủ 100% giờ thí nghiệm;
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập và đạt yêu cầu theo đánh giá của CBGD;
- Tham gia kiểm tra các học trình theo quy chế;
- Tham dự kỳ thi kết thúc học phần;
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 1.1.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 
9.1. Cách đánh giá:  
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
	T.T
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/Tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/ số bài tập được giao
	

30%

	3
	Điểm bài tập nhóm
	· Báo cáo/thuyết minh,..
· Được nhóm xác nhận có tham gia
	

	4
	Điểm thực hành thí nghiệm/thực tập
	· Báo cáo kỹ năng thực hành/,…
· Thạm gia 100% số giờ
	

	5
	Điểm kiểm tra giữa ký
	Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp… (…phút)
	

	
	Điểm thi kết thúc học phần
	· Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp…(…phút);
· Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành;
· Dự thi kết thúc học phần
	
60%


9.2. Cách tính điểm:
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 1 chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng số điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thanh điểm 10 làm tròn đến 1 chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
[1]. Đỗ Minh Toàn (2012), Đất đá xây dựng và phương pháp cải tạo, trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội.
[2]. Đỗ Minh Toàn (2006), Thí nghiệm đất xây dựng. Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội
[3]. Lomtađze V.Đ (1978), Địa chất công trình - Thạch luận công trình, NXB ĐH & THCN, Hà Nội.
[4]. Lomtađze V.Đ (1973), Phương pháp nghiên cứu tính chất cơ lý của đất đá ở trong phòng thí nghiệm, NXB ĐH & THCN, Hà Nội.
[5]. Whitlow.R , tập 1 (1997), Cơ học đất, NXB Giáo dục, Hà Nội.
11. Hướng dẫn tự học của học phần

Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Mở đầu


	4
	
	
	-Tài liệu [1,2]: mục 1, 2, 3 và 4.
- Ôn tập các nội dung trên.

	1.2

	Chương 1. Phân loại đất trong địa chất công trình
1.1.Khái niêm về đất, mục đích nghiên cứu trong xây dựng;
 1.2. Mục đích yêu cầu phân loại đất; 
1.3. Sơ lược các kiểu phân loại ĐCCT các đất
	8
	
	
	- Tài liệu [1]: mục 1.1, 1.2,1.3 
- Ôn tập các nội dung trên.

	2
3
4
5
6
	Chương 2. Thành phần vật chất của đất
2.1.Thành phần hạt 
2.2.Thành phần khoáng vật 
2.3. Thành phần hóa học của đất
2.4. Nước trong đất
2.5. Không khí và các loại khí trong đất
	20
	4
	3
	- Đọc tài liệu [1]: các mục 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. Ôn tập các nội dung theo các mục trên;
- Bài tập về phân loại đất, biểu thị thành phần hạt  bằng đồ thị đường cong tích lũy, xác định các hệ số Cc, Cu theo nội dung ở mục 2.1.
- Thực hành: thí nghiệm phân tích thành phần hạt Đọc tài liệu [3], (chương 2- Phần thí nghiệm, các mục 2.1 đến 2.3 
- Ôn tập các nội dung trên.

	7
	Chương 3. Cấu trúc của đất 
3.1. Khái niệm về cấu trúc của đất; 
3.2. Đặc điểm về kiến trúc của đất; 
3.3. Đặc điểm về cấu tạo của đất; 3.4. Liên kết kiến trúc và ảnh hưởng của nó đến kiến trúc, cấu tạo của đất.
	4
	
	
	- Đọc tài liệu [1,2], các mục 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. 
- Ôn các nội dung đã học

	7,8,9,10
	Chương 4. Các tính chất vật lý, cơ học của đất
4.1. Các tính chất vật lý
4.2. Tính dẻo của đất loại sét
4.3. Tính chất trương nở, co ngót, tan rã của đất
4.4. Tinh chất mao dẫn của đất
4.5. Tính thấm nước của đất
4.6. Tính chất cơ học của đất
	16
	4
	12
	- Đọc tài liệu [1,2], các mục từ 4.1 đến 4.6 và ôn các nội dung đã học;
-Tham khảo tài liệu liên quan [3,5] ;
- Bài tập: làm quen với việc tính toán và tỏng hợp chỉ tiêu cơ lý của đất. Đọc [1,2], tham khảo [5].
- Đọc tài liệu [2]. Chương 3: các mục từ 3.1 đến 3.6; chương 4: các mục 4.1 đến 4.3; chương 5: các mục từ 5.1 đến 5.2. Thực hành thí nghiệm theo các bài, báo cáo kết quả thí nghiệm theo quy định.

	11

	Chương 5 – Tính chất địa chất công trình của một số loại đất đặc biệt. 
5.1. Đất bùn; 
5.2. Đất than bùn hóa và than bùn; 
5.3. Đất chứa muối; 
5.4. Đất nguồn gốc nhân sinh
	6
	
	
	- Đọc tài liệu [1]: các mục 5.1 đến 5.4. 
- Tham khảo [3]. 
- Ôn tập các nội dung theo các mục trên.

	12-16
	Thí nghiệm trong phòng
	
	
	15
	

	Tổng
	
	58
	08
	15
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